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1 2121114025 Phạm Tuấn Anh CIE432B A 19 0 1 11 12 18 21

2 2221614784 Trần Hoàng Anh CIE432B B 1 17 8 1 4 6 22

3 2121636410 Nguyễn Phước Cường CIE432B C 3 0 15 10 17 18 20

4 23276112617 Trần Văn Duy CIE432B D 10 13 2 16 7 10 15

5 2220615476 Đỗ Hoàng Giang CIE432B D 12 5 16 5 3 19 19

6 1921613416 Cao Văn Hòa CIE432B B 14 5 13 4 18 2 24

7 2221619463 Nguyễn Thanh Hoài CIE432B C 8 0 2 20 6 13 22

8 23276112621 Ngô Văn Hoàng CIE432B A 1 0 20 6 9 18 16

9 2221613473 Phan Quang Huy CIE432B C 11 0 19 6 10 15 17

10 2221174874 Trần Quang Thanh Long CIE432B B 12 9 19 20 11 1 23

11 2221866011 Ngô Hoàng Nguyên CIE432B D 12 12 15 14 20 9 21

12 2221613438 Văn Qúy Nhân CIE432B A 8 0 7 12 16 5 18

13 2221613436 Trần Hoàng Nhật CIE432B C 10 0 18 13 12 14 24

14 2221613443 Ngô Trường Phu CIE432B B 13 9 5 9 11 9 18

15 1921629574 Nguyễn Văn Quốc CIE432B A 10 0 9 6 6 4 25

16 2121616536 Bùi Minh Tài CIE432B D 8 20 20 20 7 10 24

17 2221618849 Nguyễn Châu Thanh CIE432B B 14 12 11 4 14 14 17

18 2221615511 Đặng Xuân Thành CIE432B C 19 0 9 20 1 18 20

19 2221622546 Nguyễn Thái Thành CIE432B D 19 16 16 8 16 10 22

20 2221622542 Lê Xuân Thịnh CIE432B A 10 0 3 9 2 17 20

21 2221618100 Nguyễn Đình Thôi CIE432B A 12 0 11 7 7 17 16

22 23276112624 Nguyễn Duy Toàn CIE432B D 19 2 5 14 7 1 24

23 2121614343 Trịnh Đình Tuấn CIE432B C 2 0 17 4 18 1 25

24 1921619184 Trần Thanh Việt CIE432B B 5 2 5 9 19 20 25

25 A 12 0 13 13 8 10 23

26 D 7 6 19 16 14 10 17

27 C 5 0 20 11 3 7 19

28 B 16 12 14 12 1 7 22
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